
BẢN GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ31/2024/TT-NHNN NGÀY 30/6/2024 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCQUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦANGÂN HÀNG THƯƠNGMẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂNHÀNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI (THÔNG TƯ 31)(Đính kèm Công văn số ………/NHNN-ATHT ngày … tháng 3 năm 2026 củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam)
1. Về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ
Câu 1: Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện như thếnào trong trường hợp khách hàng có cả khoản vay và trái phiếu doanh nghiệp(TPDN) niêm yết? Các báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về cấp tín dụngbao gồm TPDN đã niêm yết thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài (TCTD) sẽ báo cáo phần TPDN đã niêm yết này vào nhóm nợ bao nhiêu?
Trả lời:
- Điểm g khoản 1 Điều 1 Thông tư 31 quy định:
“1. Thông tư này quy định về việc phân loại đối với các tài sản có (sau đâygọi là nợ) trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phingân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh từ các hoạt động sau:
… g. Mua và ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếudo tổ chức tín dụng khác phát hành) chưa niêm yết trên thị trường chứng khoánhoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (sau đây gọi là tráiphiếu chưa niêm yết), không bao gồm mua trái phiếu chưa niêm yết bằng nguồnvốn ủy thác mà bên ủy thác chịu rủi ro; …”
- Khoản 7 Điều 9 Thông tư 31 quy định:
“Điều 9. Nguyên tắc tự phân loại
… 7. Đối với số tiền mua, ủy thác cho tổ chức khác (bao gồm cả tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) mua trái phiếu chưa niêm yết, ngânhàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phân loại số tiền mua trái phiếu như làmột khoản cho vay đối với bên phát hành trái phiếu; trường hợp trái phiếudoanh nghiệp có bảo đảm thì phân loại như là một khoản cho vay có bảo đảmđối với bên phát hành trái phiếu.
Đối với số tiền mua, ủy thác cho tổ chức khác mua trái phiếu chưa niêm yếtđược kéo dài kỳ hạn trái phiếu theo quy định của pháp luật thì được phân loạinhư một khoản cho vay được gia hạn nợ …”
Căn cứ các quy định nêu trên, Thông tư 31 chỉ quy định thực hiện phân loạinợ đối với TPDN chưa niêm yết. Do đó, các khoản TPDN niêm yết không thuộcphạm vi được phân loại tại Thông tư 31, không liên đới nhóm nợ với các khoảnnợ khác quy định tại Thông tư 31. Việc trích lập dự phòng trái phiếu niêm yếtthực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 củaBộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phònggiảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo
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hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp (đãđược sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Việc tính vào tổng mức cấp tín dụng và báo cáo theo các mẫu biểu yêu cầucủa NHNN không thuộc phạm vi hướng dẫn của Thông tư 31 và được thực hiệntheo hướng dẫn của NHNN về chế độ báo cáo thống kê và quy định pháp luậtkhác có liên quan.
Câu 2: Đề nghị NHNN hướng dẫn về nguyên tắc phân loại nợ áp dụng đốivới các khoản mua TPDN chào bán tại thị trường quốc tế.
Trả lời:
Quy định tại Thông tư 31 bao gồm cả trường hợp mua TPDN của kháchhàng chào bán tại thị trường quốc tế nhưng chưa niêm yết trên thị trường chứngkhoán nước ngoài. Đối với trường hợp mua TPDN đã niêm yết tại thị trườngchứng khoán nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 31.
Câu 3: Khái niệm “khoản nợ/nợ” tại Thông tư 31 được hiểu như thế nào?
Liên quan đến hoạt động bảo lãnh, nghiệp vụ thư tín dụng, Thông tư 31 xácđịnh khoản nợ/nợ chỉ phát sinh trong trường hợp TCTD phải trả thay nghĩa vụcủa khách hàng theo cam kết (trừ trường hợp theo điểm n khoản 1 Điều 1 Thôngtư 31). Đối với các khoản bảo lãnh, nghiệp vụ thư tín dụng chưa phát sinh việctrả thay được theo dõi ngoại bảng không thuộc phạm vi nợ/khoản nợ nhưng vẫnphải được phân loại nợ. Ngoài ra, phạm vi áp dụng thuật ngữ “khoản nợ/nợ” tạiThông tư 31 là quan điểm thống nhất của NHNN đối với hoạt động cấp tín dụng.Đề nghị NHNN xác định cách hiểu trên của TCTD có đúng theo quy định tạiThông tư 31 không?
Trả lời:
- Điểm e khoản 1 Điều 1 Thông tư 31 quy định:
“1. Thông tư này quy định về việc phân loại đối với các tài sản có (sau đâygọi là nợ) trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phingân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh từ các hoạt động sau:
… e) Trả thay theo cam kết ngoại bảng (bao gồm khoản trả thay nghĩa vụcủa khách hàng trong hoạt động bảo lãnh, nghiệp vụ thư tín dụng (trừ cáctrường hợp quy định tại điểm n Khoản này) và các khoản trả thay khác theocam kết ngoại bảng); ...”
- Khoản 2 Điều 1 Thông tư 31 quy định:
“2. Các khoản bảo lãnh, nghiệp vụ thư tín dụng (trừ các trường hợp quyđịnh tại điểm n khoản 1 Điều này), chấp nhận thanh toán, cam kết cho vaykhông hủy ngang và các cam kết khác phát sinh rủi ro tín dụng (sau đây gọi làcam kết ngoại bảng) phải được phân loại theo quy định tại Thông tư này đểquản lý, giám sát chất lượng hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại,tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”
- Khoản 2 Điều 3 Thông tư 31 quy định:
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“2. Khoản nợ là số tiền ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã gửi,thanh toán, giải ngân từng lần theo thỏa thuận (đối với trường hợp mỗi lần giảingân có thời điểm cuối cùng của thời hạn, kỳ hạn trả nợ khác nhau) hoặc số tiềnngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã giải ngân theo thỏa thuận (đốivới trường hợp nhiều lần giải ngân nhưng có thời điểm cuối cùng của thời hạnvà kỳ hạn trả nợ giống nhau) đối với nợ chưa hoàn trả của một khách hàng.”
- Căn cứ các quy định nêu trên, đối với hoạt động bảo lãnh, nghiệp vụ thưtín dụng, Thông tư 31 xác định khoản nợ chỉ phát sinh trong trường hợp TCTDđã trả thay nghĩa vụ của khách hàng theo cam kết (trừ trường hợp theo điểm nkhoản 1 Điều 1 Thông tư 31). Đối với các khoản bảo lãnh, nghiệp vụ thư tíndụng chưa phát sinh việc trả thay là khoản cam kết ngoại bảng, không thuộcphạm vi nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 31 nhưng vẫn phải đượcphân loại nợ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 31 và tuân thủ các quyđịnh khác tại Thông tư 31.
- Thuật ngữ “khoản nợ”, “nợ” tại Thông tư 31 quy định đối với các tài sảncó rủi ro phát sinh từ các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 31(bao gồm các khoản nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng và các hoạt độngkhác) và được sử dụng thống nhất trong nội dung quy định tại Thông tư 31.
Câu 4: Các khoản phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản thỏathuận bên thụ hưởng được thanh toán trả ngay hoặc trước ngày đến hạn thanhtoán mà ngân hàng hoàn trả đã thanh toán cho bên thụ hưởng phát sinh trướcthời điểm ngày 01/7/2024 thì TCTD phải thực hiện hạch toán kế toán và phânloại nợ như thế nào?
Trả lời:
- Điểm n khoản 1 Điều 1 Thông tư 31 quy định:
“1. Thông tư này quy định về việc phân loại đối với các tài sản có (sau đâygọi là nợ) trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phingân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh từ các hoạt động sau:
… n) Nghiệp vụ phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản thỏa thuậnbên thụ hưởng được thanh toán trả ngay hoặc trả trước ngày đến hạn thanhtoán thư tín dụng và nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng theo hình thức thỏa thuậnvới khách hàng thanh toán bằng nguồn tiền của ngân hàng hoàn trả kể từ ngàyngân hàng hoàn trả thanh toán cho bên thụ hưởng; nghiệp vụ thương lượngthanh toán thư tín dụng;…”
Căn cứ quy định nêu trên, TCTD phải thực hiện phân loại nợ đối với khoảnUPAS L/C (bao gồm cả các khoản UPAS L/C phát sinh trước ngày 01/7/2024)theo quy định tại Thông tư 31.
- Ngày 11/6/2025, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn hướng dẫn số4848/NHNN-TCKT về việc hướng dẫn hạch toán đối với nghiệp vụ thư tín dụngvà các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng, trong đó đã cóhướng dẫn cụ thể về việc hạch toán và giá trị hạch toán của từng loại hình thực
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hiện nghiệp vụ thư tín dụng. Do đó, TCTD thực hiện chuyển đổi hạch toán kếtoán theo quy định và hướng dẫn của NHNN.
Câu 5: Trường hợp khách hàng đang có khoản nợ đã xử lý rủi ro được giảingân khoản vay mới thì khoản vay mới sẽ được phân loại nhóm nợ như thế nào?Khách hàng được giải ngân khoản vay mới nhưng vẫn còn dư nợ đã xử lý rủi roở TCTD khác thì sau liên đới khách hàng được phân loại nợ như thế nào?
Trả lời:
- Khoản 3 Điều 1 Thông tư 31 quy định:
“3. Đối với nợ đã sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định tại Nghị định củaChính phủ quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việcsử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phảithu phải thoái (sau đây gọi là Nghị định về trích lập dự phòng rủi ro), ngânhàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài thực hiện quản lý, theo dõi theo quy định tại Nghị định về trích lập dựphòng rủi ro, không phân loại nợ theo quy định tại Thông tư này.”
Căn cứ quy định nêu trên, các khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lýrủi ro thì không phân loại nợ theo Thông tư 31 mà thực hiện quản lý theo dõitheo quy định của Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 (Nghị định 86)về trích lập dự phòng rủi ro.
- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 31 quy định:
“1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có biện pháp và thườngxuyên thực hiện việc thu thập, khai thác thông tin, số liệu về khách hàng, baogồm cả thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC),công ty thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật để:
a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quy địnhnội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro;
b) Theo dõi, đánh giá tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách hàngsau khi đã xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, có biện pháp quảnlý rủi ro, quản lý chất lượng tín dụng phù hợp;
c) Thực hiện tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định tại Thôngtư này và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro theoquy định tại Nghị định về trích lập dự phòng rủi ro.”
Đối với trường hợp một khách hàng có hai khoản nợ trở lên, trong đó cómột số khoản nợ nội bảng, một khoản nợ đã được xử lý rủi ro và đưa ra theo dõingoại bảng thì khi phân loại đối với khoản nợ nội bảng, căn cứ khoản 1 Điều 4Thông tư 31 nêu trên, các TCTD cần có biện pháp và thường xuyên thực hiệnviệc thu thập, khai thác thông tin, số liệu về khách hàng, bao gồm cả thông tin từTrung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC), công ty thông tin tíndụng theo quy định của pháp luật để theo dõi, đánh giá tình hình tài chính, khảnăng trả nợ của khách hàng, có biện pháp quản lý rủi ro, quản lý chất lượng tín
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dụng phù hợp, thực hiện tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòngrủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định đối với các khoản nợ nội bảngcủa cùng một khách hàng.
Câu 6: Trong thời hạn bao thanh toán, khách hàng có thể phát sinh nghĩavụ trả lãi định kỳ cho TCTD. Thông tư 31 quy định khoản nợ quá hạn khi kháchhàng không trả được đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi theothỏa thuận. Trong khi đó, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 20/2024/TT-NHNN quyđịnh thời điểm tính nợ bao thanh toán kể từ ngày kết thúc thời hạn bao thanhtoán. Đề nghị NHNN có hướng dẫn về việc nếu trong thời hạn bao thanh toánmà khách hàng chậm thanh toán một phần số tiền lãi của khoản bao thanh toánthì khoản thanh toán đã bị xác định là quá hạn và phải tiến hành phân loại nợtheo số ngày quá hạn này hay không?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 20/2024/TT-NHNN (Thông tư 20) quy định:“2. Đơn vị bao thanh toán chuyển nợ quá hạn đối với phần nợ bao thanh toánmà khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận. Đơn vị bao thanhtoán phải thông báo cho khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn, trong đó nộidung thông báo tối thiểu bao gồm nợ bao thanh toán quá hạn, thời điểm chuyểnnợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với nợ bao thanh toán quá hạn. Thời điểmtính nợ quá hạn bao thanh toán kể từ ngày kết thúc thời hạn bao thanh toán.”Khoản 3 Điều 3 Thông tư 31 quy định: “3. Khoản nợ quá hạn là khoản nợmà khách hàng không trả được đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặclãi theo thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Đối vớikhoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng, khoản nợ quá hạn làkhoản nợ mà khách hàng sử dụng thẻ không trả được nghĩa vụ trả nợ đến hạnthanh toán của mình theo thỏa thuận phát hành, sử dụng, thanh toán thẻ tíndụng với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.”
Căn cứ các quy định nêu trên, việc chuyển nợ quá hạn tại Thông tư 20khác với việc xác định khoản nợ quá hạn tại Thông tư 31. Theo đó, việc chuyểnnợ tại Thông tư 20 nhằm mục đích tính lãi suất áp dụng đối với phần dư nợ baothanh toán đã quá hạn. Trong khi việc xác định khoản nợ quá hạn tại Thông tư31 nhằm đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, theo đó toàn bộ số dư củakhoản nợ được xác định quá hạn khi một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãiquá hạn. Do vậy, TCTD căn cứ vào quy định tại Thông tư 31 để thực hiện phânloại nợ.
Câu 7: Khoản nợ quá hạn sẽ chỉ bao gồm nợ gốc và lãi trong hạn hay baogồm cả lãi quá hạn trên nợ gốc và lãi chậm trả trên nợ lãi?
Trả lời:
- Khoản 2 Điều 3 Thông tư 31 quy định: “2. Khoản nợ là số tiền ngânhàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã gửi, thanh toán, giải ngân từng lầntheo thỏa thuận (đối với trường hợp mỗi lần giải ngân có thời điểm cuối cùngcủa thời hạn, kỳ hạn trả nợ khác nhau) hoặc số tiền ngân hàng, tổ chức tín dụngphi ngân hàng đã giải ngân theo thỏa thuận (đối với trường hợp nhiều lần giải
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ngân nhưng có thời điểm cuối cùng của thời hạn và kỳ hạn trả nợ giống nhau)đối với nợ chưa hoàn trả của một khách hàng.”
- Khoản 3 Điều 3 Thông tư 31 quy định: “3. Khoản nợ quá hạn là khoảnnợ mà khách hàng không trả được đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốcvà/hoặc lãi theo thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Đốivới khoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng, khoản nợ quá hạnlà khoản nợ mà khách hàng sử dụng thẻ không trả được nghĩa vụ trả nợ đến hạnthanh toán của mình theo thỏa thuận phát hành, sử dụng, thanh toán thẻ tíndụng với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.”
- Khoản 1 Điều 4 Nghị định 86 quy định: “… Ri: là số tiền dự phòng cụ thểphải trích của khách hàng đối với số dư nợ gốc của khoản nợ thứ i. Ri được xácđịnh theo công thức:
Ri = (Ai - Ci) x r
Trong đó:
Ai: Số dư nợ gốc của khoản nợ thứ i…”
Căn cứ các quy định nêu trên, để thực hiện phân loại đối với khoản nợ quáhạn TCTD phải căn cứ trên thông tin thực hiện nghĩa vụ của phần dư nợ gốc vàlãi (Lãi là toàn bộ nghĩa vụ trả lãi theo thoả thuận giữa khách hàng với ngânhàng, TCTD phi ngân hàng, bao gồm lãi trong hạn, lãi quá hạn trên nợ gốc và lãichậm trả trên nợ lãi).
Sau khi có đầy đủ thông tin, TCTD thực hiện phân loại nợ, trích lập dựphòng đối với khoản nợ (tính trên số dư nợ gốc của khoản nợ).
2. Về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Câu 8: Các thông tin về người có liên quan của khách hàng là đối tượng bịhạn chế cấp tín dụng cần tích hợp vào bộ chỉ tiêu chấm điểm tài chính, phi tàichính hay là một chỉ tiêu độc lập để thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ?
Trả lời:
Khoản 1 Điều 5 Thông tư 31 quy định:
“1. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là hệ thống gồm:
a) Các bộ chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, các quy trình đánh giá khảnăng trả nợ, thanh toán của khách hàng trên cơ sở định tính và định lượng vềmặt tài chính, tình hình kinh doanh, quản trị, uy tín của khách hàng, kể cả kháchhàng là đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng; các thông tin về người có liên quancủa khách hàng là đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng;
b) Phương pháp đánh giá xếp hạng cho từng nhóm đối tượng khách hàngkhác nhau.”
Căn cứ quy định nêu trên, bộ tiêu chí tài chính, phi tài chính trong hệ thốngxếp hạng tín dụng nội bộ bao gồm cả thông tin khách hàng là đối tượng bị hạnchế cấp tín dụng và các thông tin về người có liên quan của khách hàng là đốitượng bị hạn chế cấp tín dụng.



7

5. Về thời điểm, trình tự phân loại nợ
Câu 9: Kết quả phân loại nợ sau khi thực hiện theo trình tự nêu tại Điều 8Thông tư 31 sẽ được sử dụng như thế nào theo tình huống sau: Khách hàng Atheo dữ liệu đến cuối tháng T quá hạn trên 10 ngày, đầu tháng T+1 TCTD thựchiện phân loại nợ đối với khoản nợ của khách hàng, khi đó nhóm nợ của kháchhàng được ghi nhận là nhóm 2 từ đầu tháng T+1 (ngày phân loại nợ) hay từ ngàycuối tháng T (ngày chốt dữ liệu)?
Trả lời:
Khoản 1 Điều 8 Thông tư 31 quy định:
“1. Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 07 (bảy) ngày đầu tiên của tháng, ngânhàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1, Điều9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này để tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoạibảng đến thời điểm cuối ngày cuối cùng của tháng trước liền kề theo kết quả tựphân loại nợ, cam kết ngoại bảng và gửi kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoạibảng cho CIC.
Ngoài thời điểm phân loại nêu trên, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngânhàng được tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định nội bộ.”
Căn cứ quy định nêu trên, nguyên tắc tự phân loại nợ là phân loại cho thờiđiểm ngày cuối cùng của tháng (ngày chốt số liệu), nhóm nợ được phân loại phùhợp với thông tin của khoản nợ đến thời điểm chốt số liệu (như thông tin về việcquá hạn…). Do đó, TCTD căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 31 đểthực hiện.
Câu 10: Đề nghị NHNN hướng dẫn sau thời điểm điều chỉnh nhóm nợ củakhách hàng theo danh sách do CIC cung cấp tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 31, khiCIC đề nghị yêu cầu cập nhật nhóm nợ của khách hàng theo quy định tại Thôngtư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 (Thông tư 15) thì TCTD có phải thựchiện báo cáo nhóm nợ đã điều chỉnh cho CIC không?
Trả lời:
Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 31, NHNN không quy định việc saukhi TCTD điều chỉnh lại kết quả phân loại nợ theo CIC thì phải gửi lại thông tincho CIC. Theo đó kết quả phân loại nợ sau khi điều chỉnh theo CIC của kháchhàng phục vụ cho công tác quản trị, điều hành, báo cáo, thực hiện các hoạt độngnghiệp vụ theo quy định nội bộ của TCTD.
Việc cung cấp thông tin cho CIC theo quy định tại Thông tư 15, TCTDthực hiện theo quy định của NHNN và hướng dẫn của CIC.
Câu 11: Trường hợp thứ nhất, khách hàng tháng trước được phân loại nợnhóm 1, TCTD hiểu rằng nếu khách hàng có số ngày quá hạn 14 ngày trongtháng nhưng đến thời điểm phân loại nợ cuối tháng này khách hàng đã trả hết nợquá hạn thì sẽ không bị chuyển lên nợ nhóm 2 có đúng theo quy định của Thôngtư 31 không? Trường hợp thứ hai, nếu khách hàng có hai khoản vay, khoản thứnhất bị quá hạn 14 ngày và được tất toán hết trong tháng, khoản còn lại chưa đến
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hạn thanh toán, vậy ngân hàng sẽ phân loại khoản vay thứ hai vào nhóm 1 haynhóm 2?
Trả lời:
- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 31 quy định:
“1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có biện pháp và thườngxuyên thực hiện việc thu thập, khai thác thông tin, số liệu về khách hàng, baogồm cả thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC),công ty thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật để:
a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quy địnhnội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro;
b) Theo dõi, đánh giá tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách hàngsau khi đã xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, có biện pháp quảnlý rủi ro, quản lý chất lượng tín dụng phù hợp;
c) Thực hiện tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định tại Thôngtư này và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro theoquy định tại Nghị định về trích lập dự phòng rủi ro.”
- Khoản 1 Điều 8 Thông tư 31 quy định:
“1. Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 07 (bảy) ngày đầu tiên của tháng, ngânhàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1, Điều9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này để tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoạibảng đến thời điểm cuối ngày cuối cùng của tháng trước liền kề theo kết quả tựphân loại nợ, cam kết ngoại bảng và gửi kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoạibảng cho CIC.
Ngoài thời điểm phân loại nêu trên, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngânhàng được tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định nội bộ.”
Căn cứ quy định nêu trên, ít nhất mỗi tháng một lần, thời điểm chốt số liệuđể thực hiện tự phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 31 là thời điểm cuốingày cuối cùng của tháng báo cáo.
Đối với trường hợp khoản nợ đã quá hạn trong tháng nhưng khách hàng đãtrả hết nợ gốc và lãi bị quá hạn trước thời điểm phân loại nợ (cuối ngày cuốicùng của tháng báo cáo) và chưa tất toán khoản nợ này như ví dụ nêu trên thìTCTD thực hiện xác định nhóm nợ của khách hàng tại thời điểm phân loại nợnhư sau: TCTD căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 31 để thu thập,khai thác thông tin về số ngày khách hàng đã quá thời hạn trả nợ thực tế (14ngày), trên cơ sở đó thực hiện tự phân loại khoản nợ vào nợ nhóm 2 theo quyđịnh tại khoản 1 Điều 8 và khoản 1 Điều 10 Thông tư 31. Sau đó, TCTD tiếp tụccăn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 31 và các quy định kháctại Thông tư 31 để xác định nhóm nợ của khoản nợ này tại thời điểm cuối ngàycuối cùng của tháng báo cáo.
- Khoản 2 Điều 3 Thông tư 31 quy định:
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“2. Khoản nợ là số tiền ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã gửi,thanh toán, giải ngân từng lần theo thỏa thuận (đối với trường hợp mỗi lần giảingân có thời điểm cuối cùng của thời hạn, kỳ hạn trả nợ khác nhau) hoặc số tiềnngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã giải ngân theo thỏa thuận (đốivới trường hợp nhiều lần giải ngân nhưng có thời điểm cuối cùng của thời hạnvà kỳ hạn trả nợ giống nhau) đối với nợ chưa hoàn trả của một khách hàng.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp khoản nợ quá hạn nhưng đã được tấttoán trước thời điểm phân loại (tức là khách hàng đã thanh toán toàn bộ nghĩa vụnợ quá hạn, đến hạn và chưa đến hạn của khoản nợ đó) thì việc phân loại cáckhoản nợ khác của cùng khách hàng đó độc lập với khoản nợ đã được tất toán.
Câu 12: Giữa tháng T, ngân hàng nhận báo cáo từ CIC có kết quả là nhóm2 cho khách hàng A, ngân hàng điều chỉnh trong hệ thống là nhóm 2 đối vớikhách hàng A theo kết quả từ CIC. Cuối tháng T, ngân hàng tự thực hiện phânloại nợ đối với khoản nợ của khách hàng A tại ngân hàng là nhóm 1 cho thờiđiểm cuối ngày cuối cùng của tháng T. Đầu tháng T+1, ngân hàng gửi kết quảnhóm 1 của khách hàng A cho CIC. Vậy vào thời điểm cuối tháng T, kết quả tựphân loại nợ của ngân hàng đối với khách hàng A là nhóm 1 cho thời điểm cuốingày cuối cùng của tháng T khác với nhóm nợ theo kết quả CIC gần nhất (giữatháng T) là nhóm 2 thì Ngân hàng sẽ thực hiện cập nhật vào hệ thống và gửithông tin cho CIC về nhóm nợ của khách hàng như thế nào? Đồng thời, ngânhàng cập nhật hệ thống là vào thời điểm cuối ngày làm việc của tháng T hayngày làm việc tiếp theo của tháng T+1?
Trả lời:
Khoản 1 Điều 8 Thông tư 31 quy định:
“1. Ít nhất mỗi tháng một lần, trong 07 (bảy) ngày đầu tiên của tháng, ngânhàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1, Điều9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này để tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoạibảng đến thời điểm cuối ngày cuối cùng của tháng trước liền kề theo kết quả tựphân loại nợ, cam kết ngoại bảng và gửi kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoạibảng cho CIC.
Ngoài thời điểm phân loại nêu trên, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngânhàng được tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy định nội bộ.”
Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định kết quả tự phân loại nợ của thángT (trong ví dụ của TCTD) như sau:
TCTD thực hiện tự phân loại trong vòng 07 ngày đầu tiên của tháng T+1 đểcó kết quả tự phân loại nợ cho thời điểm ngày cuối cùng của tháng T; nhóm nợđiều chỉnh theo CIC được thực hiện giữa tháng T là kết quả phân loại cho thờiđiểm ngày cuối cùng của tháng T-1 nên không phản ánh vào kết quả tự phân loạicho thời điểm ngày cuối cùng của tháng T. Do vậy, TCTD thực hiện ghi nhậnnhóm nợ của khách hàng theo kết quả tự phân loại nợ cho thời điểm ngày cuốitháng T theo quy định.
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Đồng thời, trong 07 ngày đầu tiên của tháng, TCTD thực hiện cập nhật trênhệ thống theo quy định nội bộ và pháp luật về hạch toán kế toán tính từ khi cókết quả phân loại nợ cho thời điểm chốt số liệu vào cuối ngày cuối cùng củatháng T.
6. Nguyên tắc tự phân loại
Câu 13: Trong trường hợp khoản vay có người vay chính và người đồngvay, việc phân loại nợ giữa khoản vay chung của hai người và các khoản vayriêng của người đồng vay tại các TCTD có liên quan đến nhau hay không?
Trả lời:
Về mặt nguyên tắc, phân loại nợ là việc theo dõi, đánh giá khả năng trả nợcủa khách hàng có nghĩa vụ hoặc có thể phát sinh nghĩa vụ trả nợ, thanh toáncho TCTD mà được TCTD thực hiện thẩm định, cấp tín dụng, kiểm tra giám sátsau vay theo quy định tại các văn bản nghiệp vụ, trong đó khoản 3 Điều 2 Thôngtư số 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) (Thông tư 39) quy địnhkhách hàng vay vốn tại TCTD là pháp nhân, cá nhân; quy định này phù hợp vớiquy định về chủ thể tham gia giao dịch dân sự tại Bộ Luật Dân sự 2015. Đối vớitổ chức không có tư cách pháp nhân thì TCTD xem xét cho vay đối với cá nhân(một hoặc một số cá nhân) phù hợp với quy định tại Thông tư 39 và Bộ LuậtDân sự 2015.Trường hợp khách hàng trong hợp đồng hoặc thỏa thuận cấp tín dụng (sauđây gọi tắt là thỏa thuận) là một số cá nhân, TCTD cần theo dõi, đánh giá khảnăng trả nợ của tất cả các cá nhân là khách hàng theo thỏa thuận đã được ký kết.Theo đó, kết quả phân loại nợ của khoản vay theo thỏa thuận giữa các cá nhânvới TCTD sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân loại nợ của các khoản vay khác theothỏa thuận giữa từng cá nhân với TCTD và ngược lại. Do vậy, TCTD phải thựchiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khách hàng theo quy định tạicác văn bản nghiệp vụ.
Câu 14: Đề nghị NHNN hướng dẫn phân loại nợ các trường hợp sau:
a) Khoản TPDN không kéo dài thời hạn, chỉ thực hiện điều chỉnh kỳ hạn/sốtiền trả gốc/lãi định kỳ.
b) TPDN không có bảo đảm (bao gồm cả niêm yết và không niêm yết).
Trả lời:
a) Khoản 7 Điều 9 Thông tư 31 quy định:“7. Đối với số tiền mua, ủy thác cho tổ chức khác (bao gồm cả tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) mua trái phiếu chưa niêm yết, ngânhàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phân loại số tiền mua trái phiếu như làmột khoản cho vay đối với bên phát hành trái phiếu; trường hợp trái phiếudoanh nghiệp có bảo đảm thì phân loại như là một khoản cho vay có bảo đảmđối với bên phát hành trái phiếu.
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Đối với số tiền mua, ủy thác cho tổ chức khác mua trái phiếu chưa niêm yếtđược kéo dài kỳ hạn trái phiếu theo quy định của pháp luật thì được phân loạinhư một khoản cho vay được gia hạn nợ.”
Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán,giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thịtrường quốc tế (đã được sửa đổi, bổ sung) (Nghị định 153) có quy định về kéodài kỳ hạn của trái phiếu. Theo đó, khoản 7 Điều 9 Thông tư 31 quy định làm rõthuật ngữ “kéo dài kỳ hạn trái phiếu” quy định tại Nghị định 153 sẽ tương ứngvới việc “gia hạn nợ” khi TCTD phân loại số tiền mua, ủy thác mua trái phiếuchưa niêm yết như là một khoản cho vay. Trường hợp điều chỉnh kỳ hạn trả nợTPDN chưa niêm yết có bản chất tương tự hoạt động điều chỉnh kỳ hạn trả nợquy định tại điểm a khoản 10 Điều 2 Thông tư 39, TCTD căn cứ quy định tạikhoản 7 Điều 9 Thông tư 31 để thực hiện phân loại số tiền mua trái phiếu chưaniêm yết như là một khoản cho vay được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.
b) Điểm g khoản 1 Điều 1 Thông tư 31 quy định:
“1. Thông tư này quy định về việc phân loại đối với các tài sản có (sau đâygọi là nợ) trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phingân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh từ các hoạt động sau:… g) Mua và ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếudo tổ chức tín dụng khác phát hành) chưa niêm yết trên thị trường chứng khoánhoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (sau đây gọi là tráiphiếu chưa niêm yết), không bao gồm mua trái phiếu chưa niêm yết bằng nguồnvốn ủy thác mà bên ủy thác chịu rủi ro;…”
Căn cứ quy định nêu trên, Thông tư 31 chỉ thực hiện phân loại nợ đối vớiTPDN chưa niêm yết. Trường hợp TPDN chưa niêm yết không có bảo đảm thìphân loại như một khoản cho vay không có bảo đảm đối với bên phát hành tráiphiếu theo nguyên tắc quy định tại khoản 7 Điều 9 Thông tư 31. Khoản mua vàủy thác mua TPDN đã niêm yết không thuộc phạm vi phân loại nợ tại khoản 1Điều 1 Thông tư 31.
Câu 15: Đề nghị NHNN hướng dẫn về việc phân loại nợ đối với các khoảnUPAS L/C nếu đến ngày thanh toán thư tín dụng mà khách hàng không thể hoàntrả đủ cho ngân hàng phát hành số tiền đã được thanh toán cho bên thụ hưởng?
Trả lời:
Điểm a(ii) khoản 13 Điều 9 Thông tư 31 quy định:
“(ii) Trường hợp phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản thỏathuận bên thụ hưởng được thanh toán trả ngay hoặc trả trước ngày đến hạnthanh toán thư tín dụng, ngân hàng phát hành phân loại khoản nợ phát sinh từnghiệp vụ thư tín dụng như là một khoản cho vay đối với bên đề nghị, kể từ ngàyngân hàng hoàn trả thanh toán cho bên thụ hưởng;”
Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp này TCTD thực hiện phânloại như một khoản cho vay kể từ ngày ngân hàng thanh toán cho bên thụ
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hưởng. Nếu khách hàng không thể hoàn trả đủ số tiền cho ngân hàng phát hành,TCTD theo dõi, phân loại nợ như một khoản cho vay bị quá hạn.
Câu 16: Đề nghị NHNN hướng dẫn các tình huống Ngân hàng nhậnchuyển giao bắt buộc (CGBB) bán nợ nhưng chưa thu đủ tiền của bên mua làNgân hàng được CGBB theo phương án CGBB thì thực hiện phân loại nợ vàliên đới nhóm nợ như thế nào, cụ thể như sau:
Tình huống 1: Bên mua nợ mua nhiều khoản nợ trong cùng một hợp đồngvà nhóm nợ của các khoản nợ trước thời điểm mua khác nhau thì có phải phânloại nợ cao nhất đối với bên mua nợ không?
Tình huống 2: Bên mua nợ có dư nợ tại TCTD khác thì có phải phân loạitheo nhóm nợ cao nhất tại các TCTD không?
Tình huống 3: Nhóm nợ của các khoản nợ trước thời điểm mua/bán lànhóm 1. Vậy sau khi mua/bán có phải phân loại là nhóm 5 không do bên mua nợlà TCTD được kiểm soát đặc biệt? (Do khoản nợ của TCTD kiểm soát đặc biệtphải phân loại nhóm 5 theo điểm đ(viii) khoản 1 Điều 10 tại Thông tư 31).
Trả lời:
- Điểm l khoản 1 Điều 185 Luật các TCTD 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) quyđịnh một trong những quyền, nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao bắt buộc: “l)Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được phân loạinhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộctheo thỏa thuận; phải mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán cho ngânhàng thương mại được chuyển giao bắt buộc trong trường hợp các khoản nợnày bị chuyển thành nợ xấu;”
- Khoản 3 Điều 8 Thông tư 31 quy định:
“3. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được danh sách kháchhàng do CIC cung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều này, ngân hàng, tổ chứctín dụng phi ngân hàng điều chỉnh nhóm nợ theo nhóm nợ của danh sách kháchhàng do CIC cung cấp.Trường hợp kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàngtheo quy định tại khoản 1 Điều này thấp hơn nhóm nợ theo danh sách kháchhàng do CIC cung cấp, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải điềuchỉnh kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo nhóm nợ của khách hàngdo CIC cung cấp.”- Khoản 4, 5 Điều 9 Thông tư 31 quy định:
“4. Đối với khoản nợ đã bán (trừ khoản nợ đã được sử dụng dự phòng đểxử lý rủi ro) nhưng chưa thu được đầy đủ tiền bán nợ thì ngân hàng, tổ chức tíndụng phi ngân hàng bán nợ phân loại số tiền chưa thu được theo hợp đồng mua,bán nợ như là khoản nợ chưa bán, cụ thể như sau:
Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng bán nợ phân loại số tiền chưathu được đối với bên mua nợ vào nhóm nợ mà khoản nợ đó đã được phân loạitại thời điểm phân loại nợ gần nhất trước khi bán và căn cứ vào các thông tin về
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thời hạn, kỳ hạn và thông tin khác tại hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàngcó khoản nợ được bán để tiếp tục phân loại số tiền chưa thu được theo quy địnhtại Thông tư này.5. Đối với khoản nợ tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc bán cho tổchức tín dụng được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộcđược cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thu được đầy đủ tiền bán nợ thìtổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc phân loại số tiền chưa thu được đốivới tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điềunày, không áp dụng quy định tại điểm đ(viii) khoản 1 Điều 10 Thông tư này vàkhông phải điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách khách hàng do CIC cung cấpquy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này (nếu có) trong thời gian thực hiệnphương án chuyển giao bắt buộc.”Thông tư 31 không quy định về việc thực hiện mua, bán nhiều khoản nợtrong cùng một hợp đồng (gọi tắt là mua bán nợ theo lô). Hợp đồng mua, bán nợtheo lô là thỏa thuận dân sự giữa bên mua và bên bán nợ, do vậy, số tiền mua,bán nợ được xác định là số tiền mua, bán nợ tại hợp đồng mua, bán nợ theo lô vàtheo quy định nội bộ để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật (trong đócó quy định tại Thông tư 31).Căn cứ các quy định nêu trên, khoản nợ của TCTD nhận CGBB bán choTCTD được CGBB theo phương án CGBB được cấp có thẩm quyền phê duyệtnhưng chưa thu được đầy đủ tiền bán nợ, TCTD nhận CGBB phân loại số tiềnchưa thu được đối với TCTD được CGBB theo quy định tại khoản 4 Điều 9Thông tư 31, không áp dụng quy định tại điểm đ(viii) khoản 1 Điều 10 Thông tư31 và không phải điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách khách hàng do CIC cungcấp quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 31 trong thời gian thực hiện phươngán CGBB.
Câu 17: Đề nghị NHNN hướng dẫn cách tính số lần cơ cấu lại thời hạn trảnợ trong trường hợp cơ cấu đối với một phần số dư của khoản nợ. Đồng thời nếukhoản nợ đó bị quá hạn phần số dư không thực hiện cơ cấu thì thực hiện phânloại nợ như thế nào?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 3 Thông tư 31 quy định: “2. Khoản nợ là số tiền ngân hàng,tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã gửi, thanh toán, giải ngân từng lần theo thỏathuận (đối với trường hợp mỗi lần giải ngân có thời điểm cuối cùng của thờihạn, kỳ hạn trả nợ khác nhau) hoặc số tiền ngân hàng, tổ chức tín dụng phingân hàng đã giải ngân theo thỏa thuận (đối với trường hợp nhiều lần giải ngânnhưng có thời điểm cuối cùng của thời hạn và kỳ hạn trả nợ giống nhau) đối vớinợ chưa hoàn trả của một khách hàng.”
Khoản 16 Điều 9 Thông tư 31 quy định: “16. Đối với khoản nợ được cơcấu lại thời hạn trả nợ, số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ là tổng số lần thực hiệnviệc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với từng khoản nợ, kể từ thời điểm phát sinhkhoản nợ đến thời điểm khách hàng hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ, thanhtoán cho ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.”
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Căn cứ các quy định nêu trên, việc phân loại nợ theo Thông tư 31 thực hiệntheo đơn vị là khoản nợ mà không phân loại theo từng phần số dư nợ, số lần cơcấu nợ được xác định là tổng số lần thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đốivới từng khoản nợ. Theo đó, trường hợp cơ cấu nợ đối với một phần số dư nợ thìkhoản nợ có phần số dư cơ cấu đó được xác định là khoản nợ đã cơ cấu; số lầncơ cấu của khoản nợ được tính là tổng số lần cơ cấu của tất cả các lần cơ cấu củacác phần số dư nợ của khoản nợ đó.
Theo đó, TCTD thực hiện xác định khoản nợ theo quy định tại khoản 2Điều 3 Thông tư 31, trên cơ sở đó thu thập thông tin liên quan đến từng khoảnnợ (như trong ví dụ của TCTD là thông tin về: Số lần cơ cấu, thông tin quá hạncủa phần số dư không được cơ cấu của khoản nợ,…) để thực hiện phân loại nợđối với từng khoản nợ theo quy định tại Thông tư 31.
Câu 18: TCTD thực hiện phân loại vào nhóm nợ thấp hơn đối với cáckhoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra sau khi đã khắcphục xong các kết luận của cơ quan quản lý như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ quy định tại điểm c(v), d(v), d(vi) khoản 1 Điều 10 Thông tư 31,những khoản nợ đã thu hồi đầy đủ theo kết luận thanh tra, kiểm tra không thuộctrường hợp quy định nêu trên mà căn cứ vào các quy định còn lại tại Thông tư31 để thực hiện phân loại nợ đối với khoản nợ này.
Câu 19: Nếu các khoản quá hạn sau khi được miễn, giảm lãi tiền vay thìđược phân loại như thế nào? Đồng thời, các khoản nợ được hạ lãi suất có đượctính vào đối tượng này không?
Trả lời:
- Tại Điều 10 Thông tư 31 không quy định đối với khoản nợ đã được miễngiảm lãi mà bị quá hạn. Phân loại khoản quá hạn sau khi được miễn, giảm lãi làviệc phân loại đồng thời theo các tiêu chí của (i) khoản nợ quá hạn và (ii) khoảnnợ được miễn, giảm lãi. Trường hợp kết quả phân loại đối với khoản nợ nàytheo 2 tiêu chí trên khác nhau thì khoản nợ phải được phân loại vào nhóm nợ cómức độ rủi ro cao hơn.
- Căn cứ khoản 2 Điều 100 Luật các TCTD 2024: “Tổ chức tín dụng vàkhách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt độngngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tíndụng”. Việc hạ lãi suất đối với các khoản nợ do thoả thuận giữa khách hàng vàngân hàng, không phải là việc miễn, giảm lãi tiền vay đã phát sinh đối với khoảnnợ nên không phân loại như một khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi.
Câu 20: Khoản 2 Điều 10 Thông tư 31 quy định các trường hợp được xemxét về nhóm thấp hơn gồm “Khoản nợ quá hạn” và “Khoản nợ cơ cấu lại thờihạn trả nợ”. Vậy khoản nợ cơ cấu bị quá hạn sẽ được xem xét thử thách theođiều khoản nào?
Trả lời:
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Khoản nợ cơ cấu bị quá hạn thì việc phân loại về nhóm nợ có rủi ro thấphơn được thực hiện theo tiêu chí quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 10Thông tư 31 tùy thuộc vào thời điểm nào xảy ra sau.
Ví dụ: Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 31, khoản nợquá hạn có ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn là ngày 15/01/2026.Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư 31, khoản nợ cơ cấu lạicó ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc hoặc lãi theo thời hạn được cơ cấu lại là ngày10/02/2026. Vậy khoản nợ cơ cấu bị quá hạn sẽ có thời gian thử thách tính từthời điểm xảy ra sau là ngày 10/02/2026.
Câu 21: TCTD có thực hiện dự thu đối với khoản vay, khoản đầu tư tráiphiếu đang có quá hạn dưới 10 ngày vẫn đang được phân loại nợ là nợ đủ tiêuchuẩn theo quy định tại Thông tư 31 không?
Trả lời:
TCTD thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tạiThông tư 31 và Nghị định 86. Việc hạch toán ghi nhận lãi dự thu vào doanh thuthực hiện theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.Tại điểm a.1 khoản 2 Điều 13 Nghị định số 135/2025/NĐ-CP ngày12/6/2025 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổchức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng cóvốn nhà nước (Nghị định 135) quy định:“Doanh thu từ hoạt động cấp tín dụng: ngân hàng thương mại, tổ chức tíndụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm đánhgiá khả năng thu hồi nợ và thực hiện phân loại nợ theo quy định của pháp luậtngân hàng để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và thực hiện hạch toán lãi phảithu từ hoạt động cấp tín dụng vào doanh thu như sau:Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngânhàng nước ngoài hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào doanh thu đốivới các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòngrủi ro cụ thể theo quy định của pháp luật.Số lãi phải thu của các khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩndo thực hiện chính sách của Nhà nước và số lãi phải thu phát sinh trong kỳ củacác khoản nợ còn lại thì không được hạch toán doanh thu, ngân hàng thươngmại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thựchiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật;khi thu được thì hạch toán vào doanh thu.”
Theo đó, việc ghi nhận lãi dự thu đối với các khoản nợ được phân loại nợthuộc Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích lập dự phòng rủi ro cụ thể(trong đó có khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năngthu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lạiđúng thời hạn) theo quy định tại Thông tư 31, các TCTD thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định 135.
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7. Về phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp địnhlượng
Câu 22: TCTD có được phân loại số tiền mua TPDN chưa niêm yết đượckéo dài kỳ hạn trái phiếu theo quy định của pháp luật vào nhóm nợ có rủi ro thấphơn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư 31 hay không? Ngàytính thời gian thử thách theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư 31đối với TPDN là ngày nào trong hai trường hợp sau:
- Khách hàng thanh toán lãi trước hạn của một kỳ lãi (hay tất cả các kỳ lãiđược cơ cấu)?
- Khách hàng thanh toán lãi đúng hạn theo lịch cơ cấu, kỳ thanh toán lãiđầu tiên.
Trả lời:
Khoản 7 Điều 9 Thông tư 31 quy định:
“7. Đối với số tiền mua, ủy thác cho tổ chức khác (bao gồm cả tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) mua trái phiếu chưa niêm yết, ngânhàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phân loại số tiền mua trái phiếu như làmột khoản cho vay đối với bên phát hành trái phiếu; trường hợp trái phiếudoanh nghiệp có bảo đảm thì phân loại như là một khoản cho vay có bảo đảmđối với bên phát hành trái phiếu.
Đối với số tiền mua, ủy thác cho tổ chức khác mua trái phiếu chưa niêm yếtđược kéo dài kỳ hạn trái phiếu theo quy định của pháp luật thì được phân loạinhư một khoản cho vay được gia hạn nợ.”
Căn cứ quy định nêu trên, TCTD thực hiện phân loại số tiền mua TPDNchưa niêm yết được kéo dài kỳ hạn trái phiếu như một khoản cho vay được giahạn nợ và có thể được áp dụng quy định chuyển về nhóm nợ thấp hơn nếu đápứng các điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư 31. Thời điểm để tínhkhoảng thời gian thử thách là kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãitheo thỏa thuận thanh toán trái phiếu sau khi trái phiếu chưa niêm yết được kéodài kỳ hạn trái phiếu hoặc kể từ ngày khách hàng trả nợ trước hạn so với thờihạn được cơ cấu lại.
Câu 23: Tại thời điểm hạch toán cơ cấu nợ, khoản nợ bị phân loại nợ theokhoản 1 Điều 10 Thông tư 31, vậy khoản nợ cơ cấu có được chuyển về nhóm nợcó rủi ro thấp hơn kể từ ngày hạch toán cơ cấu nếu trong thời gian này khoản nợcơ cấu không có phát sinh lịch trả nợ gốc/lãi hay không?
Trả lời:
Điểm b(i) khoản 2 Điều 10 Thông tư 31 quy định:
“2. Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn trong cáctrường hợp sau đây:
…
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b) Đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ngân hàng, tổ chức tín dụngphi ngân hàng phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khiđáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
(i) Khách hàng đã trả đầy đủ nợ gốc, lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấulại (nếu có) trong thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng đối với nợ trung hạn, dàihạn, 01 (một) tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốchoặc lãi theo thời hạn được cơ cấu lại; trường hợp gốc và lãi có cùng 01 (một)kỳ hạn trả nợ thì tính kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi;…”
Căn cứ quy định nêu trên, thời gian thử thách được tính kể từ ngày kháchhàng bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc hoặc lãi theo thời hạn cơ cấu lại (không phải làngày thực hiện hạch toán cơ cấu đối với khoản nợ đó).
Câu 24: Trong trường hợp khoản nợ cơ cấu trung dài hạn bị quá hạn và bịchuyển nợ xấu, khách hàng thanh toán hết nợ quá hạn và thanh toán trước 03 kỳtrả nợ (tương ứng với 03 tháng) thì khoản nợ có được chuyển về nhóm 1 ngaytại thời điểm thanh toán trước hay không?
Trả lời:
Điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư 31 quy định:
“2. Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn trong cáctrường hợp sau đây:
…
b) Đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ngân hàng, tổ chức tín dụngphi ngân hàng phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khiđáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
(i) Khách hàng đã trả đầy đủ nợ gốc, lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấulại (nếu có) trong thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng đối với nợ trung hạn, dàihạn, 01 (một) tháng đối với nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốchoặc lãi theo thời hạn được cơ cấu lại; trường hợp gốc và lãi có cùng 01 (một)kỳ hạn trả nợ thì tính kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi;
(ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng đã trả nợ;
(iii) Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có đủ cơ sở thông tin, tàiliệu để đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúngthời hạn đã được cơ cấu lại;…”
Đối với khoản nợ đã cơ cấu và bị quá hạn, việc tính thời gian thử thách đãđược hướng dẫn tại Câu 20 Bản giải đáp, hướng dẫn này. Trường hợp kháchhàng trả nợ trước hạn so với thời hạn được cơ cấu lại thì thời điểm bắt đầu tínhthời gian thử thách kể từ ngày khách hàng bắt đầu trả đầy đủ gốc và/hoặc lãitrước hạn và vẫn phải đảm bảo thời gian tối thiểu theo quy định tại Thông tư 31.
Câu 25: TCTD cho rằng đối với các khoản nợ ngắn hạn (thời hạn vay banđầu dưới 12 tháng) sau đó được TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ bằng biện phápgia hạn nợ thì TCTD sẽ vẫn áp dụng điều kiện của khoản nợ ngắn hạn khi xem
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xét phân loại nợ vào nhóm nợ có mức độ rủi ro thấp hơn. Thông tin về thời hạncho vay là thông tin đã được ghi nhận từ thời điểm TCTD xem xét, thẩm định vàquyết định cho khách hàng vay vốn và được thể hiện trên hợp đồng vay đã kýgiữa TCTD và khách hàng. Trong khi đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ là cácbiện pháp hỗ trợ của TCTD với khách hàng đang gặp khó khăn tạm thời. Việcáp dụng biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ không làm thay đổi thời hạn chovay đã thỏa thuận trước đó của khoản nợ.
Đề nghị hướng dẫn về cách hiểu nêu trên có phù hợp với các quy định phápluật liên quan hay không?
Trả lời:
- Khoản 8 Điều 2 Thông tư 39 quy định:“8. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo củangày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểmkhách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tíndụng và khách hàng. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn cho vay là ngàylễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Đối vớithời hạn cho vay không đủ một ngày thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật dânsự về thời điểm bắt đầu thời hạn.”.- Điểm e, k khoản 1 Điều 23 Thông tư 39 quy định:“Điều 23. Thỏa thuận cho vay1. Thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu cócác nội dung sau:…e) Thời hạn cho vay;…k) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ;…”
Căn cứ quy định nêu trên, thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từngày tiếp theo của ngày TCTD giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thờiđiểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận. Việc xácđịnh khoản nợ là ngắn hạn hay trung, dài hạn thực hiện theo quy định tại Thôngtư 39.
Mặt khác, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3, Điều 10, Điều 11Thông tư 31 thì TCTD phải thực hiện phân loại nợ đối với khoản nợ. Như vậy,trong khoảng thời gian khách hàng chưa hoàn trả nợ (bao gồm cả khoảng thờigian cơ cấu lại thời hạn trả nợ) thì phải được theo dõi phân loại nợ theo quy địnhtại Thông tư 31. Việc xác định nợ ngắn hạn/nợ trung, dài hạn để áp dụng thờigian thử thách theo quy định tại Thông tư 31 phải bao gồm cả thời gian cơ cấulại thời hạn trả nợ.
8. Về phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính
Câu 26: Hiện nay Ngân hàng đang thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoạibảng theo phương pháp định tính. Ngân hàng hiểu rằng khi thực hiện sửa đổi, bổsung hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, chính sách dự phòng rủi ro, chính sáchquản lý rủi ro tín dụng (sau đây gọi chung là “Chính sách nội bộ”) thì phải báocáo NHNN, kèm theo nội dung tự đánh giá việc đáp ứng nguyên tắc tổng số tiềntrích lập dự phòng cụ thể được xác định trên cơ sở kết quả phân loại nợ định tính
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theo quy định tại khoản 1 Điều 11 sau khi sửa đổi, bổ sung không thấp hơn tổngsố tiền trích lập dự phòng cụ thể được xác định trên cơ sở kết quả phân loại nợtheo phương pháp định lượng quy định tại Điều 10 Thông tư 31 (gọi chung là“Báo cáo tự đánh giá”) cho năm tài chính bắt đầu áp dụng Chính sách nội bộđược sửa đổi, bổ sung.
Tuy nhiên, tại thời điểm sửa đổi, bổ sung Chính sách nội bộ thì Ngân hàngchưa có số liệu phân loại nợ tại thời điểm dự kiến được áp dụng hoặc năm tàichính bắt đầu áp dụng Chính sách nội bộ được sửa đổi, bổ sung (là thời điểm dựkiến trong tương lai) để lập Báo cáo tự đánh giá. Do đó, Ngân hàng phát sinhvướng mắc về cách thức lấy số liệu để lập Báo cáo tự đánh giá gửi NHNN, kínhđề nghị NHNN hướng dẫn chi tiết để Ngân hàng có căn cứ thực hiện.
Trả lời:
Điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 31 quy định:
“1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sungquy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro quyđịnh tại Điều 6 Thông tư này, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phảigửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc phương tiện điện tử cho Ngânhàng Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều này văn bản sau:…b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung:(i) Văn bản báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về cấp tíndụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro, trong đó báo cáo rõ lý do sửa đổi,bổ sung;(ii) Các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lýnợ, chính sách dự phòng rủi ro.”
Căn cứ quy định nêu trên, khi TCTD thực hiện sửa đổi quy định nội bộ vềcấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro phải báo cáo về các nộidung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 và theo thời hạn quy định tại khoản 1Điều 7 Thông tư 31 (Nội dung báo cáo không bao gồm Báo cáo tự đánh giá).
Khoản 7 Điều 11 Thông tư 31 quy định:
“7. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã được áp dụngphương pháp phân loại nợ, cam kết ngoại bảng quy định tại khoản 1 Điều nàytheo quy định tại điểm c khoản 6 Điều này, trường hợp sửa đổi, bổ sung hệthống xếp hạng tín dụng nội bộ, chính sách dự phòng rủi ro, chính sách quản lýrủi ro tín dụng, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải báo cáo Ngânhàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ,chính sách dự phòng rủi ro, chính sách quản lý rủi ro tín dụng, trong đó đánhgiá việc đáp ứng nguyên tắc tổng số tiền trích lập dự phòng cụ thể được xácđịnh trên cơ sở kết quả phân loại nợ theo quy định tại khoản 1 Điều này sau khisửa đổi, bổ sung không thấp hơn tổng số tiền trích lập dự phòng cụ thể được xácđịnh trên cơ sở kết quả phân loại nợ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này chonăm tài chính bắt đầu áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, chính sách dựphòng rủi ro, chính sách quản lý rủi ro tín dụng được sửa đổi, bổ sung. Trường
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hợp ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá không đáp ứng nguyêntắc này, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải thực hiện phương phápđịnh lượng theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.”
Căn cứ quy định nêu trên, sau khi kết thúc năm tài chính mà có phát sinhviệc sửa đổi bổ sung quy định nội bộ, TCTD gửi báo cáo đánh giá việc đáp ứngcác yêu cầu tại khoản 7 Điều 11 Thông tư 31 của năm tài chính đó cho NHNNphù hợp với quy định về thời điểm phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tạiThông tư 31 và Nghị định 86.
9. Về quản lý nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòngrủi ro
Câu 27: Đề nghị NHNN hướng dẫn bổ sung nội hàm của công tác “Quảnlý việc thực hiện việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dựphòng rủi ro trong toàn hệ thống” và làm rõ mối liên hệ giữa bộ phận quản lý nợnày đối với các tuyến bảo vệ trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại Thông tư số13/2018/TT-NHNN.
Trả lời:
- Hoạt động “Quản lý việc thực hiện việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng,trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong toàn hệ thống” quy định tại khoản 2Điều 12 Thông tư 31 được hiểu là việc tổng hợp quản lý chung, đầu mối tiếpnhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chính sách dựphòng (bao gồm cả việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòngđể xử lý rủi ro) để đảm bảo thống nhất thực hiện trong toàn bộ hệ thống củaTCTD.
- Về mối liên hệ giữa bộ phận quản lý nợ đối với các tuyến bảo vệ trong hệthống kiểm soát nội bộ, TCTD căn cứ quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 (được thay thế bởi Thông tư số 83/2025/TT-NHNNngày 31/12/2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026) để thực hiện xácđịnh.
10. Nội dung khác
Câu 28: Đề nghị điều chỉnh quy định theo hướng thực hiện phân loại nợcác khoản cấp tín dụng mới của khách hàng theo đúng mức độ rủi ro thực tế củakhách hàng, không bị điều chỉnh theo nhóm nợ cao hơn của nợ ngoại bảng đãloại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa.
Trả lời:
Trường hợp một khách hàng có nhiều khoản nợ, trong đó có các khoản nợnội bảng và các khoản nợ đã được xử lý rủi ro theo quy định pháp luật và đangtheo dõi ngoại bảng (bao gồm cả những khoản nợ phát sinh trước và sau khidoanh nghiệp cổ phần hóa), TCTD thực hiện như nội dung đã trả lời tại Câu 5Bản giải đáp, hướng dẫn này ./.
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